Trường THPT Lương Thế Vinh

Giáo án tin học 12
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày soạn: 
Tiết: ……


BÀI 10: CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ 

I. Mục tiêu

1. Kiến thức


- Biết khái niệm mô hình dữ liệu, các loại mô hình dữ liệu.


- Biết các đặc trưng cơ bản của mô hình quan hệ.


2. Kỹ năng



- Xác định các bảng và khoá liên kết giữa các bảng của bài toán quản lí đơn giản.

3.  Thái độ



- Có thái độ nghiêm túc trong học tập.


- Học sinh ngày càng say mê với cơ sở dữ liệu quan hệ, đặc biệt là sau khi đã biết tất cả các thao tác về cơ sở dữ liệu. 

4. Định hướng phát triển năng lực:


- Năng lực giải quyết vấn đề thông qua việc trao đổi, thảo luận lựa chọn giải pháp.



- Năng lực làm việc cộng tác.



- Năng lực trình bày thông tin.
II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh

1. Giáo viên



- Bài giảng, máy chiếu, sgk Tin 12, phiếu học tập số 1, nam châm

2. Học sinh



- SGK, vở ghi bài, giấy nháp…

III. Chuỗi các hoạt động học

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG: (Thời gian: 10 phút)

1. Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: Không kiểm tra

2. Hoạt động 2: Tình huống xuất phát 


 a) Mục tiêu: Giúp học sinh hệ thống lại kiến thức cơ bản của học kỳ I đồng thời tạo động cơ để HS có nhu cầu tìm hiểu về mô hình dữ liệu quan hệ.
b) Kết quả: Học sinh có nhu cầu mong muốn được tìm hiểu về mô hình dữ liệu quan hệ.
Nội dung hoạt động

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	GV: Tùy vào khả năng của Hs, và số lượng HS từng lớp GV phân nhóm thảo luận.

Giáo viên đặt câu hỏi:

- Theo em để tiến hành xây dựng và khai thác một hệ CSDL thường được tiến hành qua mấy bước?

- Có cần nhiều người không?

- Mức hiểu biết của những người tham gia xây dựng CSDL  phải đều như nhau. Quan điểm đó là đúng hay sai
	Câu trả lời mong đợi từ học sinh:

- Các bước xây dựng một CSDL: khảo sát, thiết kế, kiểm thử

-Cần nhiều người.

-Sự tham gia của nhiều người với mức hiểu biết khác nhau về CSDL

	- GV theo  dõi các nhóm thảo luận, giúp đỡ, nhắc nhở HS.
	- HS làm việc cá nhân và nhóm để tổng hợp kết quả

	- GV tổ chức cho học sinh báo cáo kết quả.

- GV cho các nhóm khác bổ sung
	- HS báo cáo kết quả

- Bổ sung ý kiến

	- GV dẫn dắt: - Như các em đã học ở chương I, Việc xây dựng và khai thác CSDL thường được tiến hành qua một số bước (khảo sát, thiết kế, kiểm thử) và có sự tham gia của nhiều người với mức hiểu biết khác nhau về CSDL.
-Để nghiên cứu và phát triển các ứng dụng CSDL, những người làm việc trong lĩnh vực CSDL cần trao đổi với nhau về các yếu tố: cấu trúc dữ liệu, các thao tác, phép toán trên dữ liệu, các ràng buộc dữ liệu.

- Các khái niệm dùng để mô tả các yếu tố trên tạo thành  mô hình dữ liệu
	Lắng nghe.


B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC: (Thời gian: 105 phút)

1. Nội dung mục 1: Mô hình dữ liệu quan hệ (Thời gian 35 phút)


a)  Mục tiêu: Giúp học sinh biết được về mô hình dữ liệu, các loại mô hình dữ liệu, các đặc trưng của mô hình dữ liệu quan hệ.



b)  Kết quả: Học sinh biết được về mô hình dữ liệu quan hệ, các loại mô hình quan hệ,các đặc trưng của mô hình quan hệ.
Học sinh biết vận dụng các kiến thức đã học để trả lời các câu hỏi. 

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Giáo viên đặt câu hỏi thảo luận nhóm
1. Mô hình quan hệ là gì?Kể tên các loại mô hình dữ liệu?
2. Mô hình dữ liệu quan hệ được E. F. Codd đề xuất năm nào?

3. Kể tên các đặc trưng của mô hình dữ liệu quan hệ?


	Các nhóm nhận nhiệm vụ thảo luận nhóm

	- GV theo  dõi các nhóm thảo luận, giúp đỡ, nhắc nhở HS.
	- HS làm việc theo nhóm để tổng hợp kết quả ghi vào vở.

	- GV cho đại diện các nhóm báo cáo từng ý một của câu hỏi
- GV cho các nhóm khác bổ sung
	- Hs báo cáo 
- Hs bổ sung ý kiến

	- GV Nhận xét, chốt nội dung            - HS bổ sung nội dung chính của mục 1 vào vở
1. Mô hình dữ liệu quan hệ

- Mô hình dữ liệu: Là một tập các khái niệm dùng để mô tả cấu trúc dữ liệu, các thao tác, phép tóan trên dữ liệu và các ràng buộc dữ liệu.

- Các loại mô hình dữ liệu: Mô hình phân cấp, mô hình quan hệ, mô hình hướng đối tượng,..

- Mô hình dữ liệu quan hệ có các đặc trưng: 

+ Về mặt cấu trúc: Dữ liệu được thể hiện trong các bảng. Mỗi bảng thể hiện thông tin về một chủ thể bao gồm các hàng và các cột. Mỗi hàng cho thông tin về một cá thể. Mỗi cột là một thuộc tính của chủ thể.

+ Về mặt thao tác trên dữ liệu: Như cập nhật, khai thác dữ liệu.

+ Về mặt các ràng buộc dữ liệu: Dữ liệu trong bảng phải thỏa mãn một số ràng buộc.

	GV phát phiếu học tập 1
	HS nhận phiếu học tập 

	GV tổ chức cho hs làm bài tập theo nhóm
	HS làm việc theo nhóm

	Gv tập hợp các kết quả thảo luận của học sinh
	HS nộp bài tập

	GV nhận xét kết  quả
	


2. Nội dung mục 2: Cơ sở dữ liệu quan hệ (Tổng thời gian 70 phút)
2.1  Khái niệm  (Thời gian 20 phút)


a)  Mục tiêu: Giúp học sinh biết được về khái niệm CSDL quan hệ, hệ quản trị CSDL quan hệ, các thuật ngữ, các đặc trưng của một quan hệ  trong hệ CSDL quan hệ.


b) Kết quả: Học sinh biết được về khái niệm CSDL quan hệ, hệ quản trị CSDL quan hệ, các thuật ngữ, các đặc trưng của một quan hệ  trong hệ CSDL quan hệ. 
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Giáo viên đặt câu hỏi thảo luận nhóm

1. Nêu khái niệm CSDL quan hệ?

3. Khái niệm hệ QTCSDL?

4. Các thuật ngữ dùng trong CSDL quan hệ

5. Các đặc trưng của một quan hệ  trong hệ CSDL quan hệ.
	Các nhóm nhận nhiệm vụ thảo luận nhóm

	- GV theo  dõi các nhóm thảo luận, giúp đỡ, nhắc nhở HS.
	- HS làm việc theo nhóm để tổng hợp kết quả ghi vào vở.

	- GV cho đại diện các nhóm báo cáo từng ý một của câu hỏi

- GV cho các nhóm khác bổ sung
	- Hs báo cáo 

- Hs bổ sung ý kiến

	Gv giải thích thêm thuộc tính đa trị và phức hợp
	

	GV Nhận xét, chốt nội dung            - HS bổ sung nội dung chính của mục 2a vào vở

2. Cơ sở dữ liệu quan hệ

a) Khái niệm
- CSDL quan hệ được xây dựng dựa trên mô hình dữ liệu quan hệ 

- Hệ QTCSDL quan hệ dùng để tạo lập, cập nhật và khai thác CSDL quan hệ.

- Các thuật ngữ:

+ Quan hệ dùng để chỉ bảng;

+ Thuộc tính dùng để chỉ cột;

+ Bộ dùng để chỉ hàng;

+ Miền dùng để chỉ kiểu dữ liệu.

- Các đặc trưng của một quan hệ  trong hệ CSDL quan hệ:

+ Mỗi quan hệ có một tên để phân biệt với tên của các quan hệ khác.

+ Các bộ là phân biệt và thứ tự của các bộ không quan trọng.

+ Mỗi thuộc tính có một tên phân biệt, thứ tự thuộc tính không quan trọng.

+ Quan hệ không có thuộc tính đa trị hay phức hợp.



2.2  Ví dụ  (Thời gian 25 phút)


a)  Mục tiêu: Giúp học sinh vận dụng các kiến thức đã học ở phần 2a vào bài tập ví dụ

b) Kết quả: Học sinh giải được các câu hỏi thông qua ví dụ về CSDL quan hệ QL_ MUONSACH
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	- Yêu cầu hs quan sát CSDL quan hệ QL_MUONSACH (Hình 71 (SGK trang 83)).
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- Chuyển giao nhiệm vụ cho các nhóm thảo luận: 

1. CSDL quan hệ trên có bao nhiêu quan hệ? Kể tên?

2. Mỗi quan hệ có bao nhiêu thuộc tính? Kể tên? Đề xuất miền cho các thuộc tính?

3. Mỗi quan hệ có bao nhiêu bộ?


	- Các nhóm nhận nhiệm vụ thảo luận.

	- GV theo  dõi các nhóm thảo luận, giúp đỡ, nhắc nhở HS.
	- HS làm việc theo nhóm để tổng hợp kết quả ghi vào vở, hoặc bảng phụ 

	- GV cho đại diện các nhóm báo cáo hoặc dán bảng phụ lên bảng

- GV cho các nhóm khác bổ sung
	- Hs báo cáo 

- Hs bổ sung ý kiến

	GV nhận xét kết quả thảo luận
	


2.3  Khóa và liên kết giữa các bảng  (Thời gian 25 phút)

a)  Mục tiêu: Giúp học sinh biết được về khái niệm khóa và liên kết giữa các bảng.

b)  Kết quả: Học sinh biết được về khái niệm khóa và liên kết giữa các bảng.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Yêu cầu HS quan sát CSDL quan hệ QL_MUONSACH.
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Chuyển giao nhiệm vụ 1: các nhóm thảo luận các câu hỏi 1,2,3.

1. Trong bảng NGƯỜI MƯỢN làm sao để phân biệt những HS mượn sách?

2. Trong bảng SÁCH dùng thuộc tính gì để phân biệt các cuốn sách, bảng MƯỢN SÁCH dùng thuộc tính gì để biết số lần mượn sách của HS?

3. Các thuộc tính: Số thẻ, mã số sách, ngày mượn đóng vai trò gì đối với các bảng?
	Câu trả lời mong đợi từ học sinh:

- Nhờ vào thuộc tính Số thẻ.

- Mã số sách

- Số thẻ, mã số sách, ngày mượn

- Đóng vai trò là khóa.



	GV nhận xét 
	HS lắng nghe

	Chuyển giao nhiệm vụ 2: các nhóm thảo luận các câu hỏi sau:

1. Khóa là gì?

2.  Khóa chính là gì?

3. Làm sao để biết ngày 5/9/2007 HS nào mượn sách và mượn cuốn sách tên gì?

Các bảng liên kết với nhau như thế nào?


	- HS nhận câu hỏi thảo luân nhóm.

Câu trả lời mong đợi từ HS:

Phải liên kết các bảng lại với nhau. 

- Các bảng liên kết với nhau thông qua thuộc tính khóa.



	- GV theo  dõi các nhóm thảo luận, giúp đỡ, nhắc nhở HS.
	- HS làm việc theo nhóm để tổng hợp kết quả ghi vào vở, hoặc bảng phụ 

	- GV cho đại diện các nhóm báo cáo hoặc dán bảng phụ lên bảng

- GV cho các nhóm khác bổ sung
	- Hs báo cáo 

- Hs bổ sung ý kiến

	GV nhận xét                                                    -  HS bổ sung nội dung chính vào vở

c.  Khóa và liên kết giữa các bảng.

- Khóa là một tập thuộc tính vừa đủ để phân biệt các bộ.

- Khóa chính:
Trong một bảng có thể có nhiều khóa. Người ta thường chọn một khóa làm khóa chính (Primary key).

* Chú ý:

+ Dữ liệu tại các cột khóa chính không được để trống.

+ Mỗi bảng có ít nhất một khóa.

+ Nên chọn khóa chính là khóa có ít thuộc tính nhất. 

- Liên kết: Liên kết giữa các bảng được xác lập dựa trên thuộc tính khóa.


C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG (Thời gian 10 phút)
+ Mục tiêu: Giúp học sinh xác định được khóa và liên kết giữa các bảng.
+ Kết quả: Học sinh biết vận dụng các kiến thức đã học để trả lời các câu hỏi mà giáo viên đặt ra.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	- Cho CSDL quan hệ QL_HOCTAP gồm 4 bảng:

+ HOCSINH: MASV, HOTEN, PHAI, NGSINH.

+ MONHOC: MAMON, TENMON.

+ LOAIKT: MALOAIKT, HESO, TENLOAIKT.

+ KETQUA: STT, MASV, MAMON, MALOAIKT, NGAYKT, DIEM.

GV chuyên giao nhiệm vụ cho học sinh
1. Lập bảng. 

2.Xác định khóa cho các bảng?

3. Xác lập liên kết cho các bảng?
	- HS nhận nhiệm vụ

	- GV theo  dõi các nhóm thảo luận, giúp đỡ, nhắc nhở HS.
	- HS làm việc theo nhóm



	- GV cho đại diện các nhóm thực hiện 

- GV cho các nhóm khác bổ sung
	 - Đại diện nhóm thực thực hiện các thao tác trên máy

- Hs bổ sung.

	- Gv nhận xét , đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ


D. HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI, MỞ RỘNG: (Thời gian: 10 phút)
+ Mục tiêu: Giúp học sinh có nhu cầu mở rộng thêm kiến thức của mình.

+ Kết quả: Học sinh biết tìm tòi, mở rộng các kiến thức của mình để làm trước ở nhà bài thực hành số 10

HS về nhà học bài, xem lại ví dụ, dùng Access tạo lập CSDL quan hệ QL_HOCTAP và xem trước nội dung BÀI TẬP VÀ THỰC HÀNH 10.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	GV chuyển giao nhiệm vụ: 

1. Xem và thực hành trước nội dung BÀI TẬP VÀ THỰC HÀNH 10.


	- HS nhận nhiệm vụ, về nhà tìm, hiểu, thực hiện.

	- GV gợi ý, giải thích những ý kiến phát sinh của HS (nếu có)
	

	BT này học sinh báo cáo và thực hiện ở tiết  sau
	


Phụ lục: 

Ngày soạn  

Ngày dạy:…/…/…..
BÀI TẬP VÀ THỰC HÀNH 10

HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ

I. Mục tiêu


1. Kiến thức


- Biết tạo khóa, chọn khóa chính.


2. Kỹ năng



- Xác định các bảng và khoá liên kết giữa các bảng của bài toán quản lí đơn giản.

3.  Thái độ



- Có thái độ nghiêm túc trong học tập.


- Học sinh ngày càng say mê với cơ sở dữ liệu quan hệ, đặc biệt là sau khi đã biết tất cả các thao tác về cơ sở dữ liệu. 

4. Định hướng phát triển năng lực:



- Năng lực giải quyết vấn đề thông qua việc trao đổi, thảo luận lựa chọn giải pháp.



- Năng lực làm việc cộng tác.



- Năng lực trình bày thông tin.

II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh


1. Giáo viên 
-  Phòng máy vi tính để học sinh thực hành

- Máy chiếu để giới thiệu và hướng dẫn các thao tác

- CSDL về QL Thi

- Hình ảnh về ba bảng 

Bảng Thí Sinh

	STT
	SBD
	Họ tên thí sinh
	Ngày sinh
	Trường 

	1
	HA10
	Đỗ Hà Anh
	02/01/1990
	Lê Hồng Phong

	2
	HA11
	Lê Như Bình
	21/11/1990
	Phan Chu Trinh

	3
	HA12
	Trần Thị Cúc
	14/05/1991
	Phan Chu Trinh

	4
	HA13
	Lê Văn Danh
	12/05/1991
	Trần Hưng Đạo

	5
	HA14
	Trịnh Thị Thu Hà
	03/04/1991
	Trần Hưng Đạo

	6
	HA15
	Nguyễn Văn Thân
	01/06/1990
	Lê Hồng Phong

	…
	…
	…
	…
	…

	…
	…
	…
	…
	…

	…
	…
	…
	…
	…


Bảng Đánh Phách

	STT
	SBD
	Phách

	    1
	HA10
	S28

	2
	HA11
	S27

	3
	HA12
	S26

	4
	HA13
	S25

	5
	HA14
	S24

	6
	HA15
	S23

	…
	…
	…

	…
	…
	…

	…
	…
	…


Bảng Điểm Thi

	STT
	Phách
	Điểm

	1
	HA10
	9

	2
	HA11
	6

	3
	HA12
	8…


2. Chuẩn bị của Học sinh:

III. CHUỖI CÁC HOẠT ĐỘNG

1. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

· Mục tiêu: giúp học sinh hệ thống lại kiến thức đã học ở bài 10

· Kết quả: Hs nhớ được khái niệm MHDLQH, hệ QTCSDLQH...
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Gọi 1 HS nhắc lại khái niệm MHDL và các đặc trưng trong MHDLQH

Gọi HS nhắc lại khái niệm CSDLQH và HQTCSDLQH, cách xác định khóa và khóa chính

Nhận xét và dẫn dắt vào btth10
	HS nghe câu hỏi và trả lời

HS nghe câu hỏi và trả lời


2. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
3. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG, LUYỆN TẬP
· Mục tiêu: học sinh biết cách chọn khoá và khóa chính
· Kết quả: học sinh chọn dúng khóa và khóa chính cho bảng
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Bài tập 1:Em hãy chọn khoá cho mỗi bảng trong CSDL trên và giảI thích lí do lựa chọn đó.

Bảng thí sinh được niêm yết cho tất cả các thí sinh biết. Bảng đánh phách là bí mật chỉ có người đánh phách và chủ tịch hội đồng thi giữ. Bảng điểm thi có các giáo viên trong hội đồng chấm thi biết.

Việc tạo ba bảng để đảm bảo tính bảo mật cho kì thi.


- Giáo viên chấm thi không biết bài thi mình chấm có số báo danh nào (của học sinh nào) mà chỉ biết số phách của bài thi đó.


- Chủ tịch hội đồng thi thì biết ứng với một số phách là số báo danh (học sinh) nào nhưng không được tham gia chấm thi.

Giới thiệu bảng THISINH, yêu cầu học sinh xác định khóa.

- Giới thiệu bảng Điểm thi, yêu cầu học sinh xác định khóa chính 

-? Có thể mượn trường Diem là khóa được không?

- Giới thiệu bảng Danh Phach, yêu cầu học sinh xác định khóa . 

- Tập SBD, Phách có phải là khóa hay không?

-? Thế STT có phải là khóa không?

Bài 2: Em hãy chỉ ra các mộí liên kết cần thiết giữa ba bảng để có được kết quả thi thông báo cho thí sinh.

· Giới thiệu 3 bảng lên màn hình 

· Yêu cầu học sinh chỉ ra các liên kết

· Chiếu hình vẽ có ba bảng và các liên kết giữa ba bảng để minh họa.

      - Yêu cầu học sinh thực hiện các liên kết trên bài thực hành

Bài 3: Học sinh về nhà tự thực hành
	- SBD là khóa vì chỉ duy nhất SBD có thể 

· Phách là khóa vì mỗi phách xác định 1 con điểm của một học sinh.

· Không, vì có hai bài thi khác nhau nhưng điểm giống nhau.

· SBD hoặc Phách là khó vì mỗi SBD xác định duy nhất 1 phách và 1 phách xác định duy nhất 1 SBD

· Không, tồn tại SBD đã là khóa

- Khóa

Nhưng người ta thường không lấy STT là khóa bởi chúng có tính quy luật, mã phách làm khóa bởi chúng mang tinh ngẫu nhiên.

· Quan sát màn hình để cấu trúc 3 bảng

- Bảng chính: Danh Phach

Bảng tham chiếu: ThiSinh, Diem thi

· Chỉ ra các liên kết thông qua các khóa

· Bảng DanhPhach cho biết tương ứng giữa số báo danh và phách.

· Bảng Điểm thi cho biết tương ứng 1 điểm thi của 1 phách. Liên kết 2 bảng này ta được 1 điểm thi tương ứng với 1 SBD.

· Bảng DanhPhach liên kết với bảng ThiSinh cho biết tương ứng một số báo danh ta sẽ được 1 thí sinh ứng với 1 số báo danh, Liên kết này được xác lập ta có thể biết được điểm thi của mỗi thí sinh. 

· Làm theo yêu cầu của GV




IV. HOẠT ĐỘNG MỞ RỘNG TÌM TOÀI
1.Mục tiêu: Giúp HS có nhu cầu mở rộng tìm toài

2. Kết quả: HS biết cách mở rộng thêm kiến thức của mình

Thực hiện các bài tập 1,2,3 trong bài thực hành

· Đọc SGk bài 11 Các thao tác với CSDL quan hệ
BÀI 11: CÁC THAO TÁC VỚI CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ
I. Mục tiêu của bài (chủ đề)
1. Kiến thức

- Biết các chức năng mà hệ QTCSDL quan hệ phải có và vai trò, ý nghĩa của các chức năng đó trong quá trình tạo lập, cập nhật và khai thác hệ QTCSDL quan hệ.

2. Kỹ năng

     - Thực hiện được các thao tác: tạo lập, cập nhật và khai thác CSDL quan hệ. 

3. Thái độ
- Rèn luyện cho HS lòng yêu thích môn học, tự tìm hiểu khám phá.
     4. Đinh hướng phát triển năng lực.

- Năng lực tự học.

- Năng lực hợp tác.

- Năng lực quan sát.

- Năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề.

- Năng lực vận dụng kiến thức vào cuộc sống.

II. Chuẩn bị của giáo viên và HS

   1. Giáo viên

- Giáo án, SGK Tin 12, SGV Tin 12, 

- Máy tính, máy chiếu

   2. Học sinh
- SGK Tin 12, vở ghi
III. Chuỗi các hoạt động học

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (Thời gian: 5 phút)

     1. Mục tiêu:  Giúp HS hệ thống lại kiến thức của bài 10 đồng thời tạo động cơ để HS có nhu cầu tìm hiểu về thao tác tạo lập và cập nhật dữ liệu trong CSDL quan hệ.

     2. Kết quả: HS có nhu cầu mong muốn được tìm hiểu về cách tác tạo lập và cập nhật dữ liệu trong CSDL quan hệ.
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH

	- Ổn định lớp

- Chiếu 1 CSDL gồm 3 bảng

- Yêu cầu HS thực hiện một số công việc sau:

 + Chọn khóa cho mỗi bảng trong CSDL trên và giải thích lý do lựa chọn đó?

 + Chỉ ra các mối liên kết cần thiết giữa 3 bảng để có được kết quả thi thông báo cho thí sinh?

- GV nhận xét và cho điểm

- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS quan sát

- HS trả lời




B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC(Thời gian: )

1. Tạo lập CSDL (Thời gian: 10 phút)
1.1 Mục tiêu: Giúp HS biết được về cách tạo lập CSDL quan hệ.

          1.2 Kết quả: HS tạo lập được CSDL quan hệ.

	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH

	(?) Nhắc lại khái niệm CSDL quan hệ? 

- Nhận xét và (?) Việc đầu tiên để tạo lập một CSDL quan hệ là gì?

- Nhận xét và (?) Để tạo bảng ta phải làm sao?

- Gọi HS khác nhận xét, bổ sung nếu có thiếu sót.

- Nhận xét và chốt nội dung.

(?) Bước 2 ta phải làm gì?

- Nhận xét và chốt nội dung.

(?) Nhắc lại các cách chọn khóa chính cho bảng?

- Gọi HS khác nhận xét, bổ sung nếu có thiếu sót.

- Nhận xét, chốt nội dung và chiếu hình ảnh minh họa. 

(?) Bước tiếp theo ta phải làm gì?

- Nhận xét, chốt nội dung và chiếu hình ảnh minh họa. 

(?) Nếu CSDL quan hệ có nhiều bảng thì sau khi tạo xong các bảng ta phải làm gì?

- Nhận xét, chốt nội dung và chiếu hình ảnh minh họa. 

(?) Nhắc lại mục đích tạo liên kết giữa các bảng?
- Nhận xét, tóm tắt nội dung phần 1. Tạo lập CSDL  và dẫn dắt vào phần 2. Cập nhật dữ liệu.
	- CSDL quan hệ được xây dựng dựa trên mô hình dữ liệu quan hệ.

- Lắng nghe và trả lời: Tạo ra một hay nhiều bảng. 

- Tham khảo SGK và trả lời.

- Nhận xét và bổ sung.

- Lắng nghe, quan sát và ghi bài: B1: Tạo bảng

- Tham khảo SGK và trả lời: Chọn khóa chính.

- Lắng nghe, quan sát và ghi bài: B2: Chọn khóa chính 
- Suy nghĩ và trả lời.

- Nhận xét và bổ sung.

- Lắng nghe, quan sát và ghi nhớ.

- Tham khảo SGK và trả lời: Đặt tên và lưu cấu trúc bảng.

- Lắng nghe, quan sát và ghi bài: B3: Đặt tên và lưu cấu trúc bảng
- Suy nghĩ và trả lời: Tạo liên kết cho các bảng.

- Lắng nghe, quan sát và ghi bài: B4: Tạo liên kết bảng
- Suy nghĩ và trả lời: Phục vụ việc kết xuất thông tin.

- Lắng nghe và ghi nhớ.




2. Cập nhật dữ liệu (Thời gian:10 phút ) 

      2.1  Mục tiêu: Giúp HS hiểu được ý nghĩa và cách thức để thực hiện các thao tác cập nhật dữ liệu.

      2.2  Kết quả: HS biết các thao tác cập nhật dữ liệu: Thêm, sửa, xóa.

	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH

	(?)Em hiểu thế nào là cập nhật dữ liệu?

- Nhận xét, chốt nội dung và chiếu hình ảnh minh họa cách cập nhật dữ liệu bằng bảng và biểu mẫu. Đồng thời chiếu một số hình ảnh minh họa về cập nhật dữ liệu trong thực tế cuộc sống.

- Tóm tắt nội dung phần 2. Cập nhật dữ liệu.
	- Tham khảo SGK và trả lời: Thêm, sửa hoặc xóa bản ghi. 

- Lắng nghe, quan sát và ghi bài: Cập nhật dữ liệu là thêm bản ghi mới, chỉnh sửa dữ liệu hoặc xóa bản ghi.
.

- Lắng nghe và ghi nhớ.




 3. Khai thác CSDL

      a. Sắp xếp các bản ghi (10 phút)
a.1 Mục tiêu: Giúp HS biết được hệ QTCSDL tổ chức hoặc cung cấp phương tiện để sắp xếp các bản ghi trong CSDL quan hệ

a.2 Kết quả: HS biết được hệ QTCSDL tổ chức hoặc cung cấp phương tiện để sắp xếp các bản ghi trong CSDL quan hệ

	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH

	(?) Hãy cho biết mục đích của việc tạo lập CSDL quan hệ là gì? 
- Nhận xét và dẫn dắt vào phần 3. 

(?) Khai thác CSDL là làm những công việc gì?

- Nhận xét, chốt nội dung và minh họa.

(?) Sắp xếp các bản ghi nhằm mục đích gì?
- Gọi HS khác nhận xét, bổ sung nếu có thiếu sót.

- Nhận xét, chốt nội dung.

(?) Ai tổ chức hoặc cung cấp 

phương tiện để sắp xếp các bản ghi?

- Nhận xét, chốt nội dung và minh họa.

- Đưa ra tình huống minh họa cho trường hợp sắp xếp theo nhiều trường.

- Tóm tắt nội dung phần 3. a) Sắp xếp các bản ghi và dẫn dắt vào phần 3. b) Truy vấn CSDL.
	- Suy nghĩ và trả lời: 

Phục vụ nhu cầu khai thác thông tin của người dùng.

- Lắng nghe, quan sát và ghi nhớ.

- Tham khảo SGK và trả lời: Sắp xếp các bản ghi, truy vấn CSDL, xem dữ liệu, kết xuất báo cáo.
- Lắng nghe, quan sát và ghi nhớ.

- Suy nghĩ và trả lời: Có thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.

- Nhận xét và bổ sung.

- Lắng nghe, quan sát và ghi nhớ.

- Tham khảo SGK và trả lời.

- Lắng nghe, quan sát và ghi bài: Hệ QTCSDL tổ chức hoặc cung cấp phương tiện để sắp xếp các bản ghi.
- Lắng nghe, quan sát.
- Lắng nghe và ghi nhớ.




  b. Truy vấn dữ liệu (Thời gian: 10 phút)

      b.1 Mục tiêu: Giúp HS biết được truy vấn CSDL.

      b.2 Kết quả: HS biết truy vấn CSDL với nhiều trường hợp khác nhau trong CSDL quan hệ.

	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH

	(?) Truy vấn là gì?

- Nhận xét, minh họa và chốt nội dung.

- Truy vấn nhằm mục đích gì?  

- Gọi HS khác nhận xét, bổ sung nếu có thiếu sót.

- Nhận xét, chốt nội dung và minh họa.

- Nhận xét, tóm tắt nội dung phần 3. b) Truy vấn CSDL  và dẫn dắt vào phần c) Xem dữ liệu.
	- Tham khảo SGK và trả lời.

- Lắng nghe, quan sát  
- Tham khảo SGK và trả lời: Định vị bản ghi, thiết lập mối quan hệ giữa các bảng, liệt kê một tập con các bản ghi, thực hiện các phép toán, thực hiện các thao tác quản lý dữ liệu khác.

- Nhận xét và bổ sung.

- Lắng nghe, quan sát và ghi bài: Truy vấn CSDL nhằm mục đích:

  + Định vị các bản ghi

  + Thiết lập liên kết giữa các bảng để kết xuất thông tin

  + Liệt kê một tập con các bản ghi

  + Thực hiện các phép toán

  + Thực hiện các thao tác quản lý dữ liệu khác
- Lắng nghe và ghi nhớ.




   c. Xem dữ liệu (Thời gian: 5 phút)
       c.1 Mục tiêu: Giúp HS biết được cách xem dữ liệu.

       c.2 Kết quả: HS xem dữ liệu với nhiều cách khác nhau trong CSDL quan hệ.

	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH

	(?) Có mấy cách để xem dữ liệu? 

- Gọi HS khác nhận xét, bổ sung nếu có thiếu sót.

- Nhận xét và chốt nội dung, minh họa cụ thể.

-

 Nhận xét, tóm tắt nội dung phần c) Xem dữ liệu và dẫn dắt vào phần d) Kết xuất báo cáo.
	- Suy nghĩ và trả lời.

- Nhận xét và bổ sung.

- Lắng nghe, quan sát và ghi bài: Có 3 cách

 + Xem toàn bộ bảng

 + Xem mô tập con các bản ghi hoặc một số trường trong một bảng

 + Xem dưới dạng biểu mẫu
- Lắng nghe và ghi nhớ.




  d. Kết xuất báo cáo (Thời gian: 10 phút)
      d.1 Mục tiêu: Giúp HS biết được cách kết xuất báo cáo trong CSDL quan hệ.

      d.2 Kết quả: HS kết xuất báo cáo với nhiều tình huống khác nhau trong CSDL quan hệ.

	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HS

	(?) Muốn tạo ra mẫu như hình ta phải sử dụng thao tác khai thác nào?

- Nhận xét và chốt nội dung.

(?) Thông tin trong báo cáo được thu thập bằng cách nào?

- Nhận xét và chốt nội dung.

(?) Báo cáo có thể được xây dựng dựa trên đối tượng nào?

- Nhận xét, chốt nội dung và minh họa.

- Chiếu một số hình ảnh minh họa về việc khai thác CSDL.

- Nhận xét, tóm tắt nội dung phần d) Kết xuất báo cáo.
	- Tham khảo SGK và trả lời: Kết xuất báo cáo.

- Lắng nghe và ghi bài: Báo cáo thường được in ra hay hiển thị trên màn hình theo khuôn mẫu định sẵn
- Tham khảo SGK và trả lời.

- Lắng nghe và ghi bài: Thông tin trong báo cáo được thu thập bằng cách tập hợp dữ liệu theo các tiêu chí do người dùng đặt ra.
- Tham khảo SGK và trả lời: Truy vấn.

- Lắng nghe, quan sát và ghi bài: Báo cáo có thể được xây dựng dựa trên các truy vấn
- Quan sát và ghi nhớ.


C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG (Thời gian: 15 phút)
1.  Mục tiêu: Giúp HS nắm được các thao tác khai thác CSDL quan hệ.

         2.  Kết quả: HS biết vận dụng các kiến thức đã học để trả lời các câu hỏi

	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH

	Chia lớp thành 4 nhóm và thảo luận trả lời các câu hỏi SGK trang 93

- Yêu cầu một nhóm báo cáo kết quả thảo luận và các nhóm còn lại tiến hành nhận xét

- GV nhận xét và chốt kiến thức
	- Các nhóm tiến hành thảo luận

- Đại diện nhóm báo cáo 

- Các nhóm còn nhận xét và bổ sung


D. HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI MỞ RỘNG (Thời gian:15 phút)
      1. Mục tiêu: Giúp HS có nhu cầu mở rộng thêm kiến thức của mình.

      2. Kết quả: HS biết mở rộng các kiến thức của mình thông qua một dự án thực tế.

	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH

	Chia lớp thành 4 nhóm và phát phiếu học tập cho các nhóm tương ứng với số thứ tự của nhóm, sau đó yêu cầu các nhóm tiến hành thảo luận trong 5 phút

- GV nhận xét và chốt kién thức.
	- HS tiến hành thảo luận nhóm
- Các nhóm trình bày trên giấy A3

- Nhận xét và bổ sung


PHỤ LỤC

* Phiếu học tập số 1

    Có ý kiến khẳng định, việc khai báo một bảng dược coi là hoàn tất sau khi dặt tên, chỉ định kiểu dữ liệu và kích thước cho mỗi trường trong bảng. Theo em, ý kiến trên đã chính xác và đầy đủ chưa? Em thấy cần phải bổ sung thêm gì không?

* Phiếu học tập số 2: 

Sau khi khai báo một bảng với bốn trường:

  - Mã HS : xâu 5 ký tự

  - Họ và tên: xâu 20 ký tự

  - Địa chỉ: xâu 60 ký tự

  - Ngày sinh: kiểu ngày

Trước khi lưu cấu trúc của bảng này, người thiết kế suy nghĩ lại và sửa độ dài trường Họ và tên thành 30 ký tự, sau đó lưu thông tin vào hệ thống.

  Việc sửa lại độ dài của trường nói trên có phải là cập nhật cấu trúc bảng hay không? Tại sao?

* Phiếu học tập số 3: 

Bạn Lan khẳng định rằng, cập nhật cấu trúc và cập nhật dữ liệu đều kéo theo sự thay đổi giá trị của tất cả các bộ dữ liệu trong tệp. Em đánh giá như thế nào về ý kiến của bạn Lan?

* Phiếu học tập số 4: 

Bạn Bình hỏi, có phải khi thực hiện thao tác xóa bảng, chỉ các thông tin khai báo khi tạo bảng bị xóa, còn các bộ dữ liệu vẫn còn nguyên vẹn không? Em sẽ trả lời bạn Bình như thế nào?
Tuần                              
 Ngày soạn: 
Tiết
 Ngày dạy:  

§13. BẢO MẬT THÔNG TIN TRONG CÁC HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU

I. Mục tiêu

1. Kiến thức


- Biết khái niệm bảo mật và sự tồn tại các qui định, các điều luật bảo vệ thông tin.


- Biết một số cách thông dụng bảo mật CSDL.

2. Kỹ năng

- Biết một số cách thông dụng bảo mật CSDL

3. Thái độ


- Có ý thức và thái độ đúng đắn trong việc sử dụng và bảo mật CSDL.
4. Đinh hướng phát triển năng lực.

- Năng lực tự học.

- Năng lực hợp tác.

- Năng lực quan sát.

- Năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề.

- Năng lực vận dụng kiến thức vào cuộc sống.

II. Chuẩn bị của giáo viên và HS

   1. Giáo viên

- Giáo án, SGK Tin 12, SGV Tin 12, 

- Máy tính, máy chiếu

   2. Học sinh
- SGK Tin 12, vở ghi
III. Chuỗi các hoạt động 

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (Thời gian: 5 phút)

1. Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: Không kiểm tra

2. Hoạt động 2: Tình huống xuất phát 

a.  Mục tiêu:  Giúp HS hệ thống lại kiến thức của bài 11 đồng thời tạo động cơ để HS có nhu cầu tìm hiểu về vấn đề bảo mật thông tin trong hệ CSDL
b.  Kết quả: HS có nhu cầu mong muốn được tìm hiểu về vấn đề bảo mật thông tin trong hệ CSDL
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH

	- Ổn định lớp

Khi sử dụng csdl quan trọng nhất là tính bảo mật thông tin tức là ngăn chặn những truy cập không được phép, khôi phục dữ liệu khi có sự cố về phần mềm và phần cứng, hạn chế tối đa sự sai sót của người dùng…Vì vậy nên biện pháp để bảo mật thông tin là rất cần thiết. Tiết này ta sẽ đi tìm hiểu xem có những biện pháp nào để bảo mật thông tin khi sử dụng csdl.
- GV dẫn dắt vào bài mới


	- HS quan sát




B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC(Thời gian: )
1. Chính sách và ý thức

a. Mục tiêu: Giúp HS biết được các chính sách trong sở hữu thông tin và ý thức người dùng
b. Kết quả: HS biết được các chính sách và có ý thức trong bảo mật thông tin
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH

	- Đặt vấn đề:

Lấy ví dụ về việc truy cập xem điểm của học sinh 
[image: image3.wmf]®

 Hs có được sửa điểm?

- Yêu cầu Hs nhắc lại một số kiến thức về văn hóa và pháp luật trong xã hội tin học hóa đã học ở lớp 10.

- Thông tin lại: cần có các chủ trương, chính sách của chính phủ, người quản trị, người dùng để có thể bảo mật thông tin tốt hơn.


	- HS chú ý và trả lời

- Không được truy cập một cách bất hợp pháp các nguồn thông tin, phá hoại thông tin trên mạng của các cơ quan, vi phạm quyền sở hữu thông tin, tung vius vào mạng,...

- Lắng nghe và ghi bài

1. Chính sách và ý thức:
- Ở cấp quốc gia, Nhà nước phải có những chủ trương, chính sách, điều luật về bảo mật. Trong các tổ chức, người đứng đầu phải đưa ra những qui định, cấp tài chính, nguồn lực cho vấn đền bảo mật.

- Người phân tích thiết kế và quản trị CSDL phải có những giải pháp tốt về phần cứng và phần mềm thích hợp để bảo mật thông tin thông tin, bảo vệ hệ thống.

- Người dùng cần có ý thức coi thông tin là tài nguyên quan trọng, cần có trách nhiệm cao, thực hiện tốt các quy trình, quy phạm do người quản trị hệ thống yêu cầu, tự giác thực hiện các điều khoản do pháp luật quy định



2. Phân quyền và truy cập

a. Mục tiêu: Giúp HS biết được các chính sách trong sở hữu thông tin và ý thức người dùng
b. Kết quả: HS biết được các chính sách và có ý thức trong bảo mật thông tin

	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH

	-  Điểm khó trong công tác bảo vệ là mỗi người dùng có những thẩm quyền khác nhau đối với dữ liệu trong CSDL. Chính vì vậy mà mỗi hệ CSDL phải quản lí người dùng, cấp phát cho họ các quyền truy cập và xử lí tương ứng.

Một điểm khó thứ hai là: làm thế nào để HT biết được người đang tra cứu thông tin chính là người  được khai báo trong đăng nhập hệ thống.

Ví dụ: Bạn phải phân phối các dụng cụ thể thao cho các bạn trong trường sinh hoạt ngoại khoá. Các dụng cụ chỉ giao cho những người trong đội chuẩn bị thi đấu ở môn tương ứng. Một bạn đến nhận vợt cầu lông. Làm thế nào bạn biết chắc chắn đó đúng là một bạn trong đội thi đấu cầu lông để giao?

GV: Giới thiệu bảng phân quyền truy cập của CSDL Điểm trong sgk.
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(đọc: Đ, sửa: S, bổ sung: B, xóa: X, không được truy cập: K).

+ Xem bảng và cho ví dụ cụ thể về quyền hạn truy cập của từng người dùng.

+ Làm sao máy có thể biết được người dùng đó là ai để có thể cho phép xem thông tin hay xóa, bổ sung, sửa,...?

- Lưu ý: Đối với nhóm người dùng có quyền truy cập cao thì cơ chế nhận dạng có thể phức tạp hơn (nhận dạng vân tay, con người,..)


	- Quan sát, tiếp thu.

- Quan sát, tiếp thu.

- Ví dụ: Học sinh chỉ được nhập mã Hs và xem được thông tin về điểm của mình,...

- Hệ QTCSDL nhận dạng người dùng bằng cách phân quyền. Ví dụ có thể cấp cho Hs tài khoản và mật khẩu đăng nhập.

- Tiếp thu, ghi bài

(sgk)



C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG (Thời gian: 15 phút)
1.  Mục tiêu: Giúp HS nắm được các chính sách và phân quyền truy cập trong  CSDL quan hệ.

         2.  Kết quả: HS biết vận dụng các kiến thức đã học để trả lời các câu hỏi

	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH

	Chia lớp thành 4 nhóm và thảo luận trả lời các câu hỏi SGK trang 104
- Yêu cầu một nhóm báo cáo kết quả thảo luận và các nhóm còn lại tiến hành nhận xét

- GV nhận xét và chốt kiến thức
	- Các nhóm tiến hành thảo luận

- Đại diện nhóm báo cáo 

- Các nhóm còn nhận xét và bổ sung


D. HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI MỞ RỘNG (Thời gian:15 phút)
      1. Mục tiêu: Giúp HS có nhu cầu mở rộng thêm kiến thức của mình.

      2. Kết quả: HS biết mở rộng các kiến thức của mình thông qua một dự án thực tế.

	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH

	Yêu cầu HS về nhà đọc và tìm hiểu thêm 2 nội dung mã hoá thông tin và nén dữ liệu, lưu biên bản
	- HS về nhà tìm hiểu


PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1


Chọn đáp án đúng cho các câu hỏi trắc nghiệm sau:


Câu 1: Mô hình phổ biến để xây dựng CSDL quan hệ là:


A. Mô hình phân cấp 				B. Mô hình dữ liệu quan hệ


C. Mô hình hướng đối tượng 			D. Mô hình cơ sở quan hệ


Câu 2: Các khái niệm dùng để mô tả các yếu tố nào sẽ tạo thành mô hình dữ liệu quan hệ?


A. Cấu trúc dữ liệu, các thao tác, phép toán trên dữ liệu	


B. Các ràng buộc dữ liệu, các thao tác, phép toán trên dữ liệu


C. Các thao tác, phép toán trên dữ liệu, các cơ sở dữ liệu, các thao tác trên CSDL	


D. Cấu trúc dữ liệu, các thao tác, phép toán trên dữ liệu, các ràng buộc dữ liệu


Câu 3: Mô hình dữ liệu quan hệ được E. F. Codd đề xuất năm nào?


A. 1975 		B. 2000 		C. 1995		D. 1970


Câu 4: Trong mô hình quan hệ, về mặt cấu trúc thì dữ liệu được thể hiện trong các:


A. Cột (Field) 					B. Hàng (Record) 


C. Bảng (Table) 					D. Báo cáo (Report)


Câu 5: Thao tác trên dữ liệu có thể là:


A. Thêm, xóa bản ghi 				B. Thêm, chèn, sửa bản ghi 


C. Xoá bản ghi 					D. Thêm, xóa, sửa bản ghi
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